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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

Số: 2415/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 15  tháng 10  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy định sử dụng vốn hỗ trợ sản xuất dự án

 "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân 

Sông Đà giai đoạn 2001-2005" tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1382/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duỵêt dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Công văn số 4146/VPCP-ĐP ngày 24/7/2005 của Văn phòng Chính Phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà hai tỉnh Sơn La và Hoà Bình; 
Căn cứ Kết luận số 507-KL/TU ngày 03/7/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện dự án "Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2001-2005";
Theo đề nghị của Ban quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La tại Tờ trình số 552/TTr-TĐC TĐSL ngày 9/10/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định sử dụng vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân thuộc vùng dự  án "ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân Sông Đà giai đoạn 2001-2005" tỉnh Sơn La như sau:

1. Phạm vi, đối tượng
  - Phạm vi: Gồm các xã, bản thuộc vùng dự án 1382 trên địa bàn các huyện: Phù Yên; Bắc Yên; Mai Sơn; Mường La; Mộc Châu. 
- Đối tượng: Là các hộ dân hiện đang sinh sống tại các xã, bản trong vùng dự án và các hộ dân đang sinh sống tại các điểm tái định cư các xã Mường Do, Mường Lang, Tân Lang huyện Phù Yên; các xã Liên Hoà, Suối Bàng, Chiềng Sơn huyện Mộc Châu và xã Hát Lót huyện Mai Sơn. Tổng số khoảng 22.500 hộ bao gồm: 12.884 hộ có trong danh sách đền bù gốc phải di chuyển vùng ngập của lòng hồ và hộ phát sinh từ hộ gốc đến thời điểm cuối năm 2000 và 9.616 hộ sở tại bị ảnh hưởng, hộ phát sinh từ năm 2000 đến nay.
2. Mức hỗ trợ
- Hộ độc thân: 1,2 triệu đồng/hộ

- Hộ 2-5 người: 2,5 triệu đồng/hộ

- Hộ có từ 6 người trở lên ngoài mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ hộ thì từ người thứ 6 trở lên mỗi người được hỗ trợ 200.000 đồng.

3. Sử dụng vốn hỗ trợ: Vốn hỗ trợ sản xuất được dùng vào mục đích:
- Tạo điều kiện cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại các xã, bản trong vùng dự án và các hộ dân đang sinh sống tại các điểm tái định cư ở các xã Mường Do, Mường Lang, Tân Lang huyện Phù Yên; các xã Liên Hoà, Suối Bàng, Chiềng Sơn huyện Mộc Châu và xã Hát Lót huyện Mai Sơn có điều kiện phát triển sản xuất và ổn định đời sống theo mục tiêu của dự án.

- Các hộ tự xây dựng phương án sản xuất hoặc mô hình sản xuất trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Phương án hoặc mô hình sản xuất của các hộ căn cứ vào điều kiện thực tế và khả năng để lựa chọn: Chăn nuôi đại gia súc, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp theo quy hoạch, nuôi trồng thuỷ sản, dịch vụ...
4. Giải ngân vốn hỗ trợ: Trên cơ sở các hộ có phương án sản xuất hoặc mô hình sản xuất được UBND huyện phê duyệt: Ban quản lý dự án tái định cư (Dự án 1382) các huyện tiến hành chi trả trực tiếp cho hộ. 
5. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ 

Kết thúc và quyết toán toàn bộ dự án quí II/2008 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La
- Xây dựng kế hoạch giao vốn hỗ trợ sản xuất cho các huyện trên cơ sở vốn giao của Trung ương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.
- Xây dựng phương án sản xuất mẫu để hướng dẫn các hộ lập phương án sản xuất.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, hướng dẫn quy trình, thủ tục giải ngân, quyết toán vốn hỗ trợ sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng của dự án.
- Tổng hợp quyết toán vốn hỗ trợ sản xuất sau khi giải ngân xong. 
2. UBND các huyện vùng dự án

- Thành lập Ban Chỉ đạo gồm: Đại diện UBND huyện, Ban quản lý dự án TĐC huyện (Ban quản lý dự án 747) đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia để tuyên truyền và giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo rà soát và phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất đảm bảo đúng đối tượng tránh sai sót, khiếu kiện. 
- Chỉ đạo Ban quản lý dự án TĐC huyện (Ban quản lý dự án 1382), các phòng chuyên môn hướng dẫn các hộ hoặc nhóm hộ xây dựng phương án hoặc mô hình sản xuất gửi UBND xã xác nhận, trình UBND huyện phê duyệt.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách - xã hội rà soát các khoản vốn vay luân chuyển của các hộ thuộc nguồn vốn dự án 747 còn dư nợ, tạo điều kiện để Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội thu hồi vốn vay để Ngân hàng Chính sách tiếp tục cho vay đối với các hộ nghèo thuộc vùng dự án di dân TĐC thuỷ điện Hoà Bình. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Kho bạc Nhà nước
Căn cứ kế hoạch được giao Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm giải ngân cho các huyện để hỗ trợ sản xuất cho các hộ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội; Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Mai Sơn, Mường La; Thủ trưởng các Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như  Điều 3 (t/h);

- TT Lưu trữ, TT Tin học;

- Đăng công báo;
- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 50b.

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
   Hoàng Chí Thức
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